


KH 

năm 2021 

đã giao

KH 

năm 2022 

đã giao

Còn lại 

giai đoạn

 2023-2025

Tăng Giảm

KH đầu tư trung hạn 

vốn nước ngoài (tính 

theo tiền Việt) đưa 

vào cân đối NSTW 

giai đoạn 2021-2025 

đã được Thủ tướng 

Chính phủ giao tại 

Quyết định số 

1535/QĐ-TTg ngày 

15/9/2021

Quyết định đầu tư

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Chủ đầu tư
Số dự 

án
TT Danh mục dự án

Điều chỉnh

Số quyết định 

Tổng mức đầu tư 

KH đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) đưa 

vào cân đối NSTW giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Tổng số 

giai đoạn 

2021-2025

Trong đó: 

Đưa vào cân 

đối NSTW

Trong đó:

III NÔNG NGHIỆP 404.768        -                -                           78.471           -                78.471           -                -                78.471           1        

a Dự án đã hoàn thành chưa quyết toán

1

 - Dự án nâng cấp hạ tầng thủy lợi huyện Hải 

Hậu (Tên cũ: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng 

nông nghiệp ven biển huyện Hải Hậu)

UBND huyện 

Hải Hậu

1522 

(3/9/14)

587

(09/4/15)

477

(09/3/20)

         404.768 -                           78.471           78.471           -                78.471           1

B
CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI TRONG 

GIAI ĐOẠN 2021-2025
63.970          36.575           21.000                     15.575           -                36.575           14.566           6.434             15.575           1        

I GIAO THÔNG 63.970          36.575           21.000                     15.575           -                36.575           14.566           6.434             15.575           1        

b Dự án chuyển tiếp 

1

 - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa 

phương thuộc Dự án xây dựng cầu dân sinh và 

quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) 

phần sử dụng vốn dư

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh 

Nam Định

622/QĐ-BGTVT

(2/3/16);

1698/QĐ-BGTVT 

(15/6/17) 

462/QĐ-BGTVT 

(07/4/22)

63.970          36.575           21.000                     15.575           -                36.575           14.566           6.434             15.575           1

2


